
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐẠI TẬP 

 

Số: 120/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                Đại Tập, ngày 28 tháng 07 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công cộng tác viên làm công tác Dân số. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI TẬP 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/05/2008 của Bộ y tế hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ở địa 

phương; 

Căn cứ Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về tổ chức lại Trung tâm y tế huyện Khoái Châu trực thuộc Sở y tế tỉnh Hưng 

Yên; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ trưởng Bộ y tế 

quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số ; 

Căn cứ Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 07/07/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh quy định một số chính sách về công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

Xét đề nghị của Trạm trưởng Trạm y tế xã Đại Tập tại Tờ Trình số 01/TTr-TYT 

ngày 22/07/2023; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phân công Cán bộ cộng tác viên công tác dân số xã Đại Tập. Kể từ ngày 

01/08/2023. Gồm các ông (bà) có tên sau (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2: Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu sự chỉ đạo, điều hành về chuyên môn 

của Ban dân số và Phát triển xã, có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Dân số 

trên địa bàn phụ trách. 

Phụ cấp của cộng tác viên dân số chi trả theo Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 

07/07/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 29/7/2022. 

Điều 3: Ban Dân số và Phát triển xã cùng các ông(bà) có tên tại điều 1 căn cứ 

Quyết định này thi hành. 

Nơi nhận:      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- TTYT huyện;                                                                                    CHỦ TỊCH 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Như điều 3; 

- Lưu : VT. 

 

                                                                                                    Dương Thị Thu Đà 



DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ  

(Kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2023 của UBND xã Đại Tập) 

T

T 

Họ và tên Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

Địa chỉ thường 

trú 

Số điện 

thoại 

Số CMT/CCCD 

Ngày cấp/ Nơi cấp 

Số tài khoản/ Ngân 

hàng 

Thôn/xóm 

phụ trách 

1 Nguyễn Thị Hạnh 18/11/1966 Nữ Thôn Ninh Tập 0985869895 

033166008806 ngày 

28/6/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH 

2408215031596 
Xóm 1,2,3 A 

Thôn Ninh Tập 

2 Nguyễn Thị Là 01/11/1969 Nữ Thôn Ninh Tập 0364496368 

033169000997 ngày 

17/8/2016 tại Cục CS 

ĐKQL cứ trú và DLQG 

về dân cư 

2408215029050 
Xóm 1,2,3 B 

Thôn Ninh Tập 

3 Trần Thị Cúc 21/8/1971 Nữ Thôn Chi lăng 0396552690 

033171000629 ngày 

7/12/2015 tại Cục CS 

ĐKQL cứ trú và DLQG 

về dân cư 

2408205360529 
Xóm 6,7 

Thôn Chi Lăng 

4 Đinh Thị Thùy Linh 15/8/1994 Nữ Thôn Chi lăng 0348235793 

001194012584 ngày 

2/10/2018 tại Cục CS 

ĐKQL cứ trú và DLQG 

về dân cư 

2408215031760 
Xóm 4,5 

Thôn Chi Lăng 

5 Phạm Thị Thanh 08/10/1988 Nữ Thôn Minh Khai 0963689288 

033188006855 ngày 

21/04/2020 tại Cục 

CS QLHC về TTXH 

2408215031698 tại 

Agribank 

Xóm 8,9 A 

Thôn Minh Khai 

6 Lương Thị Hoài 15/11/1975 Nữ Thôn Minh Khai 0383033425 

019175000473 ngày 

13/1/2020 tại Cục CS 

QLHC về TTXH 

2408205367540 
Xóm 8,9 B 

Thôn Minh Khai 

7 Nguyễn Thị Hằng 2/1/1987 Nữ Thôn Minh Khai 0978297288 

033187002425 ngày 

18/8/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH 

2408215026442 
Xóm 10,11 

Thôn Minh Khai 



8 Trần Thị Hằng 26/4/1964 Nữ Thôn Lãnh Điển 0367331795 

033164006209 ngày 

25/4/2021tại Cục CS 

QLHC về TTXH 

2408215029116 
Xóm 12,13 A 

Thôn Lãnh Điển 

9 Phạm Thị Thu 16/10/1993 Nữ Thôn Lãnh Điển 0862938893 

033193003329 ngày 

21/9/2022 tại Cục CS 

QLHC về TTXH 

2408215031580 
Xóm 12,13 B 

Thôn Lãnh Điển 
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